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TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT 
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BIÊN BẢN 

Họp giao ban Ban chỉ đạo thực hiện trường học chuyển đổi số 

Tháng: 02/2025 

I. Thời gian: 9 giờ 20 phút, ngày 24 tháng 01 năm 2025 

II. Địa điểm: Phòng hội đồng sư phạm 

II. Thành phần:  

- Bà Nguyễn Thị Liễu 

- Bà Lưu T Chính Phương 

Hiệu trưởng 

Phó Hiệu trưởng 

Trưởng ban 

Phó ban 

- Ông Nguyễn Văn Tuấn Phó Hiệu trưởng Phó ban 

- Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng CTCĐ,TTCM Tổ 2 Ủy viên 

- Bà Lưu Thanh Tâm NV thư viện ĐD Ủy viên 

- Ông Đặng Vũ Hiệp TPTBM – TPT Đội Ủy viên 

- Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến Nhân viên kế toán Ủy viên 

- Bà Khúc Hải Yến TTCM Tổ 5 Ủy viên 

- Ông Hoàng Phương Nam 

- Bà Phạm Thị Hoa 

- Ông Nguyễn Thanh Tùng 

Bí thư CĐ 

GV Tin học 

Nhân viên IT 

Ủy viên 

Ủy viên 

Ủy viên 

IV. Nội dung: 

1 Báo cáo của nhân viên CNTT: 

1.1. Các thiết bị điện tử, tin bài, cổng điện tử 

- Thực hiện kiểm tra, trang thiết bị tại các lớp học, phòng ban của nhà 

trường được giáo viên sử dụng và bảo quản tốt tháng 1. Bộ phận CNTT thực 

hiện và phối hợp bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa, cài khắc phục phần mềm cho các 

lớp, đổ mực máy in phòng BGH và Văn phòng, xử lí lỗi máy tính, lỗi mạng, cài 

hệ điều hành xử lí lỗi lớp 5A1, 5A3, 4A1, 1A1, phòng Hiệu trưởng, Phó HT, 

Thư viện, Văn phòng, phòng khách (Công ty Minh Thắng bảo trì, sửa, xử lí cài 

đặt, đổ mực, xử lí điều hành,...). 

- Nội dung Cổng thông tin điện tử được cập nhật các nội dung theo tiêu chí 

thực hiện mô hình trường học chuyển đổi số của UBND quận Long Biên, Thông 

tư số 37/2020/TT-BGDĐT, Quyết định 3229 của UBND quận Long Biên về bộ 

tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi số theo kế hoạch và kế hoạch của nhà 

trường. 



- Hệ thống mạng 2 gói thuê bao hoạt động tốt; camera an ninh trường, khu 

cổng trường 22 mắt hoạt động ổn định, duy trì và khai thác 03 bộ phát wifi tại 

sảnh sân khấu và nhà Thể chất, phòng HĐSP trong các công việc chung. 

- Hệ thống liên lạc điện tử, cập nhật HĐ giữa GV và phụ huynh học sinh 

qua fanpage, phần mềm Enetviet và zalo nhóm lớp đảm bảo thông tin ổn định, 

đặc biệt là truyền thông 95 năm kỷ niệm ngày thành lập Đảng CS Việt Nam 

03/02, Tết cổ truyền và động viên, khuyến khích HS tham gia các CLB học tập 

năng khiếu, rèn kĩ năng sống, nghệ thuật, tham gia làm phiếu ôn tập trên Azota, 

google form, OLM, Zoom meeting. 

1.2.Ứng dụng chuyển đổi số 

Ban giám hiệu, nhân viên tổ văn phòng thực hiện đánh giá trên phần mềm: 

dgcbcc.hanoi.gov.vn; cập nhật thông tin trên phần mềm quản lí công chức, viên 

chức của Sở nội vụ. GV nhà trường tiếp tục duy trì tự khai thác thư mục chuyển 

đổi số có các thư mục liên thông tới Sở và Bộ giáo dục về kho học liệu số, học 

liệu điện tử kho tài nguyên nhà trường, các loại sách điện tử thay sách lớp 5; 

thực hiện sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ sổ sách điện tử của Tập đoàn Quảng 

Ích trong việc đưa và trình kí hồ sơ; thực hiện hướng dẫn cài đặt điểm danh HS 

bằng nhận diện khuôn mặt cho PHHS; thực hiện điểm danh thông minh học sinh 

ổn định, thực hiện khảo sát học sinh lớp 5 theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT. 

1.3. Viết tin bài 

Các tổ, GVNV đã chủ động viết tin bài theo sự phân công của Ban giám 

hiệu và được duyệt, đăng lên cổng thông tin đúng tiến độ, cập nhật hoạt động. 

Tin bài viết tháng 1/2024: 06 tin bài 

1.4. Cổng thông tin điện tử 

- 100% GV, NV thường xuyên cập nhật hòm thư, kho tài nguyên.  

- Cổng TTĐT nhà trường có: 

+ Lượt truy cập tháng: 147 959 lượt           

+ Số văn bản cấp trên, trường đăng tải: 79 văn bản (cổng 1 và 2)  

+ Bài giảng điện tử: 195 bài (cổng 1 và 2) 

+ Cập nhật theo ngày, tuần, tháng album ảnh theo từng hoạt động trong 

tháng tổ chức - 4album ảnh: Tuyên truyền “Phòng chống bắt cóc trẻ em”; 

Chương trình giao lưu Tiếng Anh với chủ đề "Biệt đội siêu anh hùng"; Lễ sơ 

kết học kì I năm học 2024 – 2025, Phát động thi đua năm 2025; Gặp mặt đầu 

Xuân Ất Tỵ 2025. 

2. Ý kiến của các thành viên tham dự 

Đ/c Nguyễn Văn Tuấn - Phó Hiệu trưởng: Thực hiện đúng nội dung đưa và 

trình kí hồ sơ trên phần mềm, khai thác hiệu quả ứng dụng EnetViet; cập nhật, 



thực hiện các nội dung kí hồ sơ điện tử, tiếp tục thực hiện triển khai điểm danh 

thông minh nhận diện khuôn mặt; thực hiện tuyên truyền, đăng thông tin về hoạt 

động thi đua hưởng ứng ngày kỷ niệm thành lập Đảng CSVN 03/02. 

3. Kết luận và chỉ đạo của đ/c Hiệu trưởng 

- Các thành viên trong Ban chỉ đạo tiếp tục thực hiện hoạt động triển khai 

mô hình trường học chuyển đổi số với các tiêu chí theo kế hoạch, tiếp tục thực 

hiện Quyết định 3229/QĐ-UBND của UBND quận Long Biên ngày 05/8/2024 

về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá trường đạt mô hình Trường học CĐS, 

đăng tải các nội dung dạy chuyên đề, thi GV giỏi đợt 2, các hoạt động tuyên 

truyền giáo dục, SHCM các khối lớp, hoạt động chào mừng 03/02, các hoạt 

động ATGT... 

- Các bộ phận chủ động rà soát công việc kịp thời, cập nhật nội dung, tin 

bài trên Cổng TTĐT của trường các hoạt động trọng tâm tháng 2 cho các hoạt 

động thi đua dạy và học, sử dụng thường xuyên hệ thống HSSS điện tử. 

Cuộc họp kết thúc hồi: 9 giờ 40 phút cùng ngày, với 100% thành viên nhất 

trí với nội dung trên.   

Cuộc họp kết thúc hồi: 9 giờ 40 phút cùng ngày, với 100% thành viên nhất 

trí với nội dung trên.     

    

 

     NHÂN VIÊN CNTT 

            
      

     Nguyễn Thanh Tùng 

   TRƯỞNG BAN- HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

    Nguyễn Thị Liễu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         

 

                    



TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT 

BCĐ MÔ HÌNH THCĐS 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

     Thạch Bàn, ngày 24 tháng 01 năm 2025 

BIÊN BẢN  

Kiểm tra thực hiện m  h nh Trường học chuyển đổi số của giáo viên Khối 2 

 

I. Thời gian kiểm tra: 9h20  ngày 24/01/2025 

II. Thành phần kiểm tra: 

- Người kiểm tra: Đ/c: Nguyễn Thị Liễu            - Trưởng ban 

                                      Đ/c: Lưu T Chính Phương     - Phó ban 

                                       Đ/c: Nguyễn Văn Tuấn          - Phó ban 

                                       Đ/c: Nguyễn Thanh Tùng      - NV CNTT 

- Đối tượng được kiểm tra: Giáo viên khối 2 

III. Nội dung kiểm tra:  

- Kiểm tra việc thực hiện mô hình THCĐS của giáo viên khối 2 gồm: 

+ Khai thác, đăng BGĐT, LBG trên cổng thông tin điện tử. 

+ Đăng, chia sẻ hoạt động lớp trên EnetViet. 

IV. Kết  u  kiểm tra: (Phụ lục đính kèm) 

- 7/7 đồng chí thực hiện đúng quy chế về việc đăng tin bài đủ số lượng, 

hình thức tin bài đúng theo quy định, quy chế. Tổng số bài giảng, văn bản 

chuyên môn: 24 bài giảng, văn bản. 

- Đồng chí khối trưởng đăng đủ lịch báo giảng, biên bản SHCM các tuần 

trong tháng 1 năm 2025. 

*Chất lượng bài giảng điện tử: đúng yêu cầu quy định, đúng thể thức văn 

bản, nội dung kiến thức có trọng tâm. 

 

Đại diện đối tư ng đư c kiểm tra 

 

            Nguyễn Thị Ánh Hồng 

 

Đại diện Ban kiểm tra 

Hiệu trưởng  

 

 

                 Nguyễn Thị Liễu 

 

 



Ph  l c: ĐÁNH GIÁ VIỆC TH C HIỆN MÔ HÌNH THĐT KH I 2 

(Kèm theo biên bản) 

 

T

T 
Họ và tên 

 

L p 
 

Đ ng cổng TTĐT 
Phần m m 

th o d i CLG  
Xếp 

loại 

chung 
Cổng 1 

(BGĐT) 

Cổng 2 
 

Xếp 

loại 

Đ ng  chia s  

hoạt động l p 

trên EnetViet 

 

LBG 
BGĐT  

v n b n 

1.  Chu Thị Hà 2A1 3 Đủ 2 T T T 

2.  Lê Thuỳ Linh 2A2 3 Đủ 6 T T T 

3.  Nguyễn Thị Ánh Hồng 2A3 3 Đủ 2 T T T 

4.  Hoàng Thị Lộc 2A4 3 Đủ 2 T T T 

5.  Nguyễn Tâm Anh 2A5 3 Đủ 2 T T T 

6.  Ng Phượng Uyển Linh 2A6 3 Đủ 2 T T T 

7.  Hoàng Lan Phương 2A7 3 Đủ 2 T T T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT 

 

 

ĐỊNH HƯỚNG VIẾT TIN BÀI  

Tháng 2  n m 2024 

 

TT Nội dung Chuyên đ  
Ghi 

chú 

1 
Tin bài ngày lễ thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam 3/2 
Hoạt động đoàn thể 

 

2 

Các nội dung hoạt động chuyên môn  

(công tác dạy học, chuyên đề, học 

chuyên môn,…) 

Hoạt động chuyên môn 

 

3 
Các nội dung tuyên truyền phòng chống 

dịch bệnh theo mùa, phòng TNTT 
Hoạt động tuyên truyền 

 

4 Hoạt động Đoàn Đội, Công đoàn Hoạt động chung  

5 
Giới thiệu sách tháng 2 chủ đề: Mừng 

Đảng, mừng Xuân 
Hoạt động thư viện 

 

6 Gương điển hình (GV, HS tiêu biểu) Gương người tốt, việc tốt  

7 Các hoạt động phát sinh trong tháng   
 

                                                                 Thạch Bàn, ngày 24 tháng 01 năm 2025 

                                                                  Hiệu trưởng - Trưởng ban 

 

 

 

 

                                                              Nguyễn Thị Liễu 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND QUẬN LONG BIÊN 

 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT 

 

Số       /BC-THĐK 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

             

 Thạch Bàn, ngày 24 tháng 01 năm 2025 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ TH C HIỆN MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC CHUYỂN ĐỔI S  

(Tháng 01/2025) 

I. T nh h nh chung nhà trường 

- Tổng số HS: 1339 Số lớp: 34         Giáo viên: 48         BGH: 3       Nhân viên văn phòng: 5 

Số liệu về thiết bị CNTT:  

TT Thiết bị 
Ph c v   u n lý  an 

ninh trường học 

Ph c v  gi ng dạy 

(GV) 

Ph c v  học tập 

(HS) 

1  Máy tính 8 40 100 

2  Máy chiếu projector/máy chiếu gần 1 39 39 

3  Máy chiếu đa vật thể 0 22 22 

4  Hệ thống âm thanh GD 1 25 25 

5  Máy in 8 0 0 

6  Loa máy tính 8 22 22 

7  Bảng tương tác 0 2 2 

8  Tai nghe 0 96 96 

9  Tivi thông minh 3 1 1 



 

 

 

II. Kết  u  thực hiện 

 

1. Báo cáo kết  u  t nh h nh sử d ng trang thiết bị 

 

Khối Máy tính Máy chiếu 
Máy đa  

vật thể 

Âm thanh, 

video 

B ng  

tương tác 
Đàn 

B o tr   

cài máy 

1 300 450 156 108 5 20 1 

2 348 539 175 105 5 22 0 

3 347 347 69 59 6 20 1 

4 424 424 40 271 5 21 2 

5 677 632 35 207 5 28 1 

Tổ chuyên  VP 601 626 0 374 3 0 6 

Tổng 2755 3018 475 1124 31 111 10 

 

2. Hoạt động trang th ng tin điện tử:  

+ Tin bài viết: 06 

+ Văn bản: 79 

+ Bài giảng điện tử: 195 

(Cổng nội bộ: 78;  Cổng 1: 117) 

+ Video: 0  

+ Lượt truy cập: 147 959 lượt           

 

3. Đánh giá kết  u  hoạt động th o bộ tiêu chí thực hiện trường học chuyển đổi số 

 



 

 

 

STT Nội dung đánh giá Điểm Nội dung thực hiện 
Điểm tự 

chấm 

I TIÊU CHUẨN 1: MÔI TRƯỜNG CHÍNH SÁCH  30  30 

1 Tiêu chí 1: Công tác chỉ đạo đi u hành 10  10 

1.1 

Kịp thời thành lập, kiện toàn và phân công nhiệm vụ Ban 

chỉ đạo CNTT và CĐS. Hoạt động của Ban đảm bảo hiệu 

quả; Ban hành KH ứng dụng CNTT và CĐS; Ban hành 

quy chế sử dụng hệ thống quản trị nhà trường; thiết lập bộ 

hồ sơ. 

4 

Nhà trường thực hiện các văn bản, kế hoạch chỉ 

đạo đúng quy định, cập nhật: 

- Tiếp tục thực hiện mô hình “Trường học 

chuyển đổi số” năm học 2024 - 2025; 

- Ban chỉ đạo thực hiện mô hình “Trường học 

CĐS” năm học 2024 – 2025 thực hiện tốt các 

nội dung công việc theo kế hoạch. 

- Thực hiện KH ứng dụng CNTT và CĐS năm 

học 2024-2025; thực hiện quy chế sử dụng hệ 

thống quản trị nhà trường 

- Ban chỉ đạo điều hành website thực hiện đúng 

nhiệm vụ 

- Tổ công tác nhận bàn giao CSVC- trang thiết 

bị mô hình  trường học CĐS năm học 2024-

2025 thực hiện theo các nhiệm vụ, công việc 

được phân công 

- Chỉ đạo tốt nội dung chuẩn bị CSVC máy tính, 

mạng cho khảo sát HK lớp 5 của PGD 

 

 

4 



 

 

 

STT Nội dung đánh giá Điểm Nội dung thực hiện 
Điểm tự 

chấm 

1.2 

Xây dựng kế hoạch; tổ chức thực hiện mô hình đảm bảo 

chất lượng, kiểm soát thường xuyên, đánh giá kết quả thực 

hiện định kỳ hàng tháng và đăng tải công khai trên cổng 

TTĐT. 

Ban hành các văn bản, quy trình, nội quy sử dụng các hệ 

thống CNTT; phân công cụ thể trách nhiệm về quản lý, 

khai thác, sử dụng hệ thống; có kiểm soát, đánh giá hiệu 

quả vận hành. 

4 

- Thực hiện theo Quy chế hoạt động website 

trường Tiểu học Đoàn Kết Năm học 2024- 

2025; 

- Thực hiện theo Quyết định ban hành Quy chế 

quản lí, sử dụng, xử lí thông tin từ hệ thống 

camera giám sát, năm học 2024 - 2025;  

- Thực hiện các Quyết định, quy chế, nội quy sử 

dụng các hệ thống CNTT, phòng chức năng; 

Quy chế  hoạt động cổng lớp 1, lớp 2; quy chế 

sử dụng thư điện tử. 

- Thực hiện viết nhật kí sử dụng các thiết bị 

CNTT, bảng tương tác thông minh, thống kê 

đánh giá sử dụng trang thiết bị vào sổ đúng quy 

định: 28 tiết. Phân công phụ trách các phần 

mềm quản lý và dạy học. 

- Các lớp, phòng ban thực hiện quản lí tài sản 

được bàn giao từ đầu năm học 

 

 

 

 

 

4 

1.3 

Ban hành Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, 

kĩ năng CNTT cho CBQL, GV, NV 

- Ban hành kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến (kết hợp với 
dạy học trực tiếp, ban hành riêng hoặc lồng ghép trong kế 
hoạch tổ chức dạy học hàng năm). 
- Ban hành quy chế tổ chức dạy học trực tuyến. 

2 

Thống nhất chuyên môn, cập nhật các nội dung 

về giáo dục công dân số, trao đổi chia sẻ các tiết 

dạy 

* Học sinh tham gia ôn tâp, bồi dưỡng tiếng 

Anh online qua hướng dẫn của nhóm Tiếng Anh 

và làm link bài tập mở rộng, khắc sâu kiến thức 

 

 

 

 

2 



 

 

 

STT Nội dung đánh giá Điểm Nội dung thực hiện 
Điểm tự 

chấm 

2 Tiêu chí 2: Nguồn nhân lực 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng thành thạo 

cổng TTĐT, dữ liệu đầu vào CSDL Ngành, hệ thống thư 

điện tử, các trang thiết bị (MT, MC, ...), các phần mềm ứng 

dụng theo vị trí việc làm triển khai tại đơn vị phục vụ công 

việc hàng ngày, công cụ đổi mới phương pháp dạy học, có 

kĩ năng xây dựng học liệu số, bài giảng điện tử. 

- Nhân viên bảo vệ: Vận hành được tivi, khai thác hệ 

thống camera. 

- Tỉ lệ GV sử dụng bảng TTTM mức nâng cao tối thiểu đạt 

trên 35% 

- 100% GV sử dụng trang thiết bị CNTT (Kĩ năng sử dụng 

bảng TTTM) 

+ Mức cơ bản: GV biết sử dụng và khai thác tính năng, 

module của bảng vào giảng dạy.  

+ Mức nâng cao: GV khai thác, sử dụng thành thạo từ 2 

phần mềm chuyên môn khi soạn bài trên bảng. 

 

 

 

 

 

10 

- 100% CBGVNV thường xuyên khai thác 

thông tin trên cổng TTĐT, cổng lớp 2, thường 

xuyên trao đổi tài liệu qua Gmail, các tiết dạy 

trên lớp khai thác các phần mềm ứng dụng cho 

việc dạy học đạt hiệu quả bằng nhiều phần 

mềm (dựa theo thống kê kết quả tình hình sử 

dụng trang thiết bị). 

- Nhân viên bảo vệ khai thác hệ thống camera 

qua màn hình tại cổng bảo vệ 24/7. Trong 

tháng không xảy ra hiện tượng bất thường  

- Các đồng chí GV khai thác các phần mềm, 

đánh giá kết quả học tập của học sinh thường 

nhật: csdl.hanoi.edu.vn, phần mềm EnetViet, 

phần mềm quản lý HSSS điện tử, phần mềm 

quản lý thư viện. 

- 48/48 CBGVNV sử dụng được các thiết bị 

CNTT cơ bản (MT, MC, bảng tương tác) phục 

vụ tốt công tác quản lí & giảng dạy trong các 

tiết học, chuyên đề (đạt tỉ lệ 100%). Giáo viên 

biết sử dụng MT, MC: 48 GV đạt tỉ lệ: 100% 

GV. 

- GV biết sử dụng bảng TTTM ở mức cơ bản: 

34 GV; nâng cao: 14 GV 

 

 

 

 

9 



 

 

 

STT Nội dung đánh giá Điểm Nội dung thực hiện 
Điểm tự 

chấm 

2.2 

 

Cán bộ CNTT trường học: 

- Tham mưu, vận hành hệ thống CNTT phục vụ triển khai 

mô hình Trường học điện tử đảm bảo hoạt động ổn định, 

hiệu quả. 

- Quản lí, kiểm soát theo dõi tình trạng hoạt động của hệ 

thống CNTT yêu cầu có: 

+ Sổ nhật kí theo dõi hoạt động của cổng TTĐT, camera, 

hệ thống máy tính, máy in. 

+ Hồ sơ quản lí trang thiết bị CNTT (máy tính, máy chiếu, 

máy in, camera, máy chủ nếu có, đường truyền, bảng 

TTTM, các thiết bị hỗ trợ khác) 

+ Hồ sơ đề xuất thay thế sửa chữa (biên bản, phê duyệt, 

nghiệm thu, xác nhận) 

+ Hồ sơ kế hoạch bảo trì hàng năm (hợp đồng, hồ sơ đánh 

giá kết quả thực hiện bảo trì cụ thể đến từng thiết bị, 

nghiệm thu.) 

5 

- Tham gia khắc phục các thiết bị CNTT bị lỗi, 

hỏng phát sinh thường ngày. (sửa các máy in 

BGH và tổ văn phòng, máy tính, máy chiếu, các 

thiết bị CNTT ở các lớp và phòng chức năng có 

ghi chép sổ sách theo dõi). 

- Nhân viên bảo vệ khai thác hệ thống camera 

qua màn hình tại cổng bảo vệ 24/7. Trong 

tháng không xảy ra hiện tượng bất thường. 

- Có đầy đủ hồ sơ sửa chữa thay thế, nâng cấp, 

nhật kí sử dụng, ứng dụng thiết bị. 

- Bảo trì, bảo dưỡng máy tính của các phòng 

chức năng và các lớp học: 10 máy tính, máy in, 

máy chiếu, thay dây VGA do công ty Minh 

Thắng thực hiện. 

- Hồ sơ đầy đủ, rà soát thường xuyên, viết nhật 

kí việc đăng tin bài, nhật kí sử dụng bảng tương 

tác, nhật kí sửa chữa máy móc. 

5 

3 Tiêu chí 3: Các đi u kiện đ m b o khác 5  5 

3.1 
Bố trí ngân sách đảm bảo cho việc xây dựng và vân hành 

mô hình theo quy định 
3 

Bố trí ngân sách đảm bảo cho việc xây dựng và 

vân hành mô hình theo quy định: thực hiện 

đúng quy định về tài chính, mua sắm, trang bị 

CSVC các thiết bị điện tử 

3 



 

 

 

STT Nội dung đánh giá Điểm Nội dung thực hiện 
Điểm tự 

chấm 

3.2 

- Thiết lập hồ sơ quản lí trang thiết bị theo đúng quy định 

- Thiết lập hồ sơ bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị; hồ sơ đề 

xuất sử chữa, thay thế (biên bản kiểm tra trang thiết bị, 

hợp đồng bảo trì bảo dưỡng, nghiệm thu...) 

- Quản lí, kiểm soát, theo dõi quá trình điều chuyển, bàn 

giao, sử dụng, bảo quản, sửa chữa (Có hồ sơ, thanh lí quy 

định chứng minh) 

 

2 

 

Nhà trường tiếp tục đảm bảo trang thiết bị sử 

dụng trong phòng học, phòng chức năng đầy đủ. 

Đảm bảo hoạt động ổn định 

Thiết lập đầy đủ hồ sơ quản lí, hồ sơ theo dõi 

bảo trì, bảo dưỡng, thay thế: biên bản, hợp 

đồng, nghiệm thu. 

 

2 

II 
TIÊU CHUẨN 2: TRIỀN KHAI ỨNG DỤNG MÔ 

HÌNH 
50  50 

1 Tiêu chí 1: Chuyển đổi số trong qu n trị cơ sở giáo d c 20  20 

1.1 

- Tiếp nhận và khai thác có hiệu quả các phần mềm ứng 

dụng do Thành phố và Quận triển khai: phần mềm đánh 

giá cán bộ, công chức viên chức; phần mềm quản lý nhân 

sự của Sở Nội vụ; Phần mềm Sổ tay đảng viên 

- Quản lý, kiểm soát và khai thác hiệu quả thông tin dữ 

liệu từ các phần mềm ứng dụng dùng chung 

 

8 

Các phần mềm quản lý như  cơ sở dữ liệu ngành 

csdl.hanoi.edu.vn, phần mềm đánh gia giáo viên 

hàng tháng của Thành phố, phần mềm quản lí 

nhân sự của Sở nội vụ, phần mềm quản lý 

HSSS, phần mềm dành cho kế toán được sử 

dụng thường xuyên, cập nhật thông tin đúng 

tiến độ. 

8 



 

 

 

STT Nội dung đánh giá Điểm Nội dung thực hiện 
Điểm tự 

chấm 

1.2 

Triển khai phần mềm quản trị nhà trường trên CSDL và phần 

mềm chuyên ngành: 

- Quản lý học sinh (quản lý hồ sơ, kết quả học tập) 

- Sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, sổ liên lạc điện tử  

- Quản lý đội ngũ CBGVNV 

- Quản lý cơ sở vật chất 

- Quản lý thông tin y tế trường học, quản lý thông tin về sức 

khỏe học sinh 

- Quản lý kế toán 

Phần mềm kết nối trao đổi đầy đủ dữ liệu với CSDL ngành 

(do Bộ quản lý) 

8 

Thực hiện triển khai phần mềm quản trị nhà 

trường trên CSDL và phần mềm chuyên ngành: 

- Quản lý học sinh: Cập nhật, sửa thông tin HS 

- Sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, sổ liên lạc 

điện tử: Sử dụng gói EnetViet đóng phí với tập 

Đoàn Quảng Ích. 

- Thực hiện quản lý đội ngũ CBGVNV, cơ sở 

vật chất, thông tin y tế trường học, quản lý 

thông tin về sức khỏe học sinh trên csdl ngành 

- Sử dụng PM Kế toán chuyên ngành Misa 

Các phần mềm liên thông,  kết nối trao đổi đầy 

đủ dữ liệu với CSDL ngành. 

8 

1.3 

Mức độ triển khai dịch vụ trực tuyến 

- Có triển khai ứng dụng kết nối giữa gia đình và nhà trường 

(thông tin: Qua OTT (Over The Top) hoặc qua ứng dụng 

web) 

- Có triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ công toàn 

trình hoặc mức độ công toàn phần (Tuyển sinh đầu cấp, 

chuyển trường...) 

- Có triển khai thu phí dịch vụ giáo dục theo hình thức không 

dùng tiền mặt. 

Có hệ thống điểm danh học sinh kết nối thông tin tới phụ 

huynh học sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

- Thực hiện triển khai ứng dụng kết nối giữa gia 

đình và nhà trường EnetViet, Zalo, Fanpage, 

Cổng thông tin điện tử của nhà trường, phần 

mềm Thư viện điện tử. 

- Thực hiện triển khai dịch vụ công trực tuyến 

khi chuyển trường, khai báo làm thẻ CCCD học 

sinh, triển khai thu phí dịch vụ giáo dục theo 

hình thức không dùng tiền mặt qua ứng dụng 

Viettel Pay. Thực hiện điểm danh học sinh 

thông minh nhận diện khuôn mặt nhà trường và 

triển khai thực hiện với PHHS, HS toàn trường. 

 

 

 

3 

2 Tiêu chí 2: Chuyển đổi số trong gi ng dạy và học tập 20  20 



 

 

 

STT Nội dung đánh giá Điểm Nội dung thực hiện 
Điểm tự 

chấm 

2.1 

- GV sử dụng, khai thác, sáng tạo các phần mềm ứng dụng 

để đổi mới nội dung và phương pháp dạy học. 

- Mỗi GV 1 tháng có ít nhất 2 bài giảng điện tử sử dụng 

phần mềm; mỗi học kì, có 1 bài giảng điện tử sử dụng từ 2 

– 3 phần mềm đặc thù môn học (được lưu trong kho học 

liệu). 

4 

- Bài giảng điện tử trên kho học liệu được giáo 

viên cập nhật đầy đủ các tuần, đủ số tiết, phân 

môn rõ ràng, nội dung chất lượng. 

- Trong tháng GV sử dụng thành thạo các phần 

mềm: Word, Excels, Powepoint, Cắt ghép 

video, âm thanh; một số giáo viên ứng dụng các 

phần mềm nâng cao như ActivInspire, Violet, 

iSpring, phần mềm thống kê số lượt HS trả lời 

dùng mã QR Code, phần mềm ứng dụng Ugreen 

kết nối điện thoại thông minh, máy tính bảng. 

4 

2.2 
Kho học liệu số tại các lớp học: phải được cập nhật thường 

xuyên, kịp thời giảng theo các môn, phân môn. 
6 

- Kho học liệu đảm bảo đầy đủ, cập nhật khi có 

bài giảng mới nhất; cập nhật kho học liệu số 

các lớp.  

- Tổng số BGĐT trong tháng: Cổng 1: 117 bài;  

Cổng nội bộ: 78 bài 

6 

2.3 

- Có triển khai hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS)/hệ 

thống quản lý nội dung học tập trực tuyến (LCMS) 

- Hệ thống LMS/LCMS có triển khai chức năng: 

(1) Giáo viên giao bài cho học sinh tự học; 

(2) Giáo viên trả lời (giải đáp) các câu hỏi của học sinh; 

(3) Tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên; 

(4) Phụ huynh học sinh tham gia vào các hoạt động học tập 

của học sinh. 

6 

- Triển khai thực hiện phần mềm olm.vn  

miễn phí với GV và HS trong việc giao bài 

tự ôn, tự luyện, có nhận xét, đánh giá 

- GV giao nhiệm vụ, giao bài cho HS tự 

học và ôn kiến thức cho HS trên phần mềm 

Padlet, Azota. 

- Phụ huynh cùng phối hợp kiểm tra đôn 

đốc HS thực hiện. 

4 



 

 

 

STT Nội dung đánh giá Điểm Nội dung thực hiện 
Điểm tự 

chấm 

2.4 

- Có tổ chức triển khai thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

trên phòng máy tính; có phần mềm máy tính kết nối mạng 

LAN (cung cấp thông tin: tên giải pháp phần mềm) 

- Phần mềm tổ chức thi trên máy tính có kết nối trao đổi kết 

quả với hệ thống quản trị nhà trường. 

4 

 

- Thực hiện tổ chức triển khai kiểm tra, đánh giá 

kết quả học tập trên phòng máy tính; có phần 

mềm máy tính kết nối mạng LAN qua phần 

mềm Hanoi study thi khảo sát, ôn tập kiến thức, 

khảo sát học sinh lớp 5 cuối HK theo KH của 

PGD 

- Phần mềm tổ chức thi trên máy tính có kết nối 

trao đổi kết quả với hệ thống quản trị nhà 

trường qua csdl.hanoi.edu.vn 

 

 

 

 

 

4 

3 Tiêu chí 3: Trang th ng tin điện tử 10   10  

3.1 

Thông tin giới thiệu: 
+ Thông tin chung về nhà trường (Lịch sử hình thành, các 

giai đoạn phát triển, các thành tích đạt được, định hướng phát 

triển, .) 

+ Cơ cấu tổ chức (Thông tin BGH, các tổ bộ môn, giáo viên, 

nhân viên, .) 

+ Thông tin liên hệ, trao đổi, giải đáp thắc mắc của đơn vị 

với phụ huynh học sinh và cơ quan, tổ chức bên ngoài khác 

2 

+ Thông tin chung giới thiệu về nhà trường 

đảm bảo đầy đủ theo tiêu chí, bổ sung cập nhật 

tháng 1 năm học 2024-2025. 

+ Cơ cấu tổ chức: thông tin đầy đủ theo tiêu 

chí, có cập nhật. 

+ Thông tin liên hệ đầy đủ theo tiêu chí trên 

Cổng rất tiện khi PHHS truy cập 

 

2 



 

 

 

STT Nội dung đánh giá Điểm Nội dung thực hiện 
Điểm tự 

chấm 

3.2 

Tin tức, sự kiện hoạt động 

Tin tĩnh cập nhật dầy đủ, kịp thời 

- Thông tin chung nhà trường 

- Thông tin cá nhân theo quy định (BGH, tổ bộ môn) 

*Hoạt động của ban biên tập 

- Định hướng tin bài, quy định cập nhật tin bài (hàng 

tháng) 

Chế độ kiểm tra, kiểm soát, đánh giá (báo cáo, kiểm 

chứng) 

Tin tức, sự kiện, hoạt động 

- Kịp thời, đầy đủ theo quy định 

- Phong phú, sinh động  

 

 

2 

- Tin tức sự kiện hoạt động tháng 1: 

+ Tin bài viết: 06 

+ Văn bản: 79  + Tin video:  0 

+ Bài giảng điện tử: Cổng 1: 117;  Cổng nội bộ: 

78; album ảnh: 04 

+ Lượt truy cập cổng: 147 959 

- Đầy đủ định hướng viết tin bài theo tháng 

- Thực hiện kiểm tra Cổng thường xuyên vào 

thứ Sáu hàng tuần có nhận xét đánh giá với các 

tổ chuyên môn, các bộ phận 

- Nội dung tin tức kịp thời theo quy chế, phong 

phú, sinh động các thể loại viết tin 

 

 

 

 

 

2 

3.3 

Các chuyên mục: Cập nhật đầy đủ, thường xuyên 

+ Cập nhật đầy đủ, thường xuyên Kho học liệu điện tử, các 
nội dung công khai; Hệ thống văn bản chỉ đạo các cấp; Các 
chuyên mục khác theo quy định 
+ Các hình ảnh được đăng tải trong thư mục Album ảnh: 

cập nhật theo tiến độ các hoạt động tổ chức tại đơn vị 

2 

+Thực hiện cập nhật đầy đủ, thường xuyên Kho 
học liệu điện tử, các nội dung công khai; Hệ 
thống văn bản chỉ đạo các cấp; Các chuyên mục 
khác theo quy định 
+ Tất cả các hình ảnh được đăng tải trong thư 

mục Album ảnh: cập nhật theo tiến độ các hoạt 

động tổ chức tại đơn vị, có tính thời sự. 

2 

3.4 

Chuyên mục bài giảng Elearning: Bài giảng đăng tải theo 

chuẩn HTML5 có thể xem trực tiếp trên trình duyệt web 

cũng như các thiết bị di động thông minh và được cập nhật, 

bổ sung hàng năm. 

2 

Các bài giảng Elearning: Bài giảng đăng tải 

theo chuẩn HTML5 có thể xem trực tiếp trên 

trình duyệt web cũng như các thiết bị di động 

thông minh và được cập nhật, bổ sung 

2 
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Điểm tự 

chấm 

3.5 

Trang thông tin điều hành nội bộ (cổng lớp 2) 

- 100% GV có tài khoản đăng nhập 

2 

 

- 100% giáo viên được cấp và duy trì tài khoản 

nội bộ, hệ thống thư mục cập nhật thường 

xuyên, kho học liệu liên kết với ứng dụng 

google drive nhằm tiện lợi cho việc lưu trữ. 

- GV nhân viên đăng tải đầy đủ các văn bản, bài 

giảng điện tử, đồng chí nhân viên CNTT thực 

hiện đăng tải đầy đủ sang Cổng 1 theo tháng 

- Thực hiện cập nhật đầy đủ các thông tin phục 

vụ quản lí, điều hành nội bộ của đơn vị 

2 
- Vận hành khai thác hiệu quả ngăn thư mục phòng GD 

quy định 

- Có các kho tư liệu bài giảng của nhà trường theo quy 

định 
 

- Cập nhật đầy đủ các thông tin phục vụ quản lí, điều hành 

nội bộ của đơn vị 
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1 Tiêu chí 1: Trang thiết bị CNTT 5  5 

1.1 

- Lắp đặt và khai thác sử dụng đúng mục đích, yêu cầu 

- Phòng học có thiết bị trình chiếu, thiết bị phụ trợ sử dụng 

dạy học và kết nối Internet. 

- Thiết lập hồ sơ quản lí trang thiết bị theo đúng quy định 

- Bố trí đúng, đủ theo mô hình; 

- Quản lí, kiểm soát, theo dõi quá trình điều chuyển, bàn 

giao, sử dụng, bảo quản, sửa chữa (Có hồ sơ, thanh lí quy 

định chứng minh) 

 

 

2 

Nhà trường tiếp tục đảm bảo trang thiết bị sử 

dụng trong phòng học, phòng chức năng đầy đủ. 

Đảm bảo hoạt động ổn định, sửa, bảo trì thường 

xuyên 

Có đầy đủ hồ sơ theo quy định, cập nhật ghi 

chép 

2 



 

 

 

STT Nội dung đánh giá Điểm Nội dung thực hiện 
Điểm tự 

chấm 

1.2 

Có phòng studio (gồm máy tính, thiết bị phụ trợ cho việc 

xây dựng học liệu số, bài giảng điện tử) 

Vận hành và khai thác sử dụng 

- Lắp đặt, khai thác sử dụng đúng mục đích, đúng yêu cầu 

đảm bảo gọn gàng, an toàn. 

- Kiểm soát tần suất, hiệu quả sử dụng trang thiết bị. 

- Cơ chế bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị. 

1 

Có hệ thống máy tính cho GV tại các lớp học và 

phòng Thư viện GV, có kết nối internet để GV 

làm việc, Đ/c nhân viên thư viện quản lí trực 

tiếp các máy tính. 

1 

1.3 
Lưu trữ đầy đủ hồ sơ về quản lý trang thiết bị (việc đầu tư, 

nâng cấp, luân chuyển, bàn giao sử dụng, sửa chữa, thay 

thế thiết bị) 
2 

Có đầy đủ hồ sơ sửa chữa thay thế, nâng cấp, 

nhật kí sử dụng, ứng dụng thiết bị. 
2 

2 Tiêu chí 2: Hệ thống mạng kết nối 4  4 

2.1 
Mạng LAN: 

- Đảm bảo 100% máy tính, máy in kết nối mạng LAN (Tại 

phòng Tin học và phòng Ngoại ngữ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

100% máy tính trong nhà trường có kết nối 

mạng LAN. 1 

2.2 

Mạng Internet: 

- Mạng Internet cáp quang đảm bảo tốc độ kết nối từ 45 

Mpbs trở lên và có phương án dự phòng trong trường hợp 

xảy ra sự cố đường truyền. 

- Hệ thống mạng Wifi đảm bảo phục vụ hoạt động của nhà 

trường. 

2 

- Mạng internet nhà trường vẫn duy trì 3 gói 

cước 100 Mbps và 120 Mbps  của nhà mạng 

VNPT. 

Moderm wifi được bố trí tại phòng hội đồng , 

sân khấu, Nhà thể chất cho công việc chung. 

2 

3 Tiêu chí 3: Các đi u kiện đ m b o khác 6  6 



 

 

 

STT Nội dung đánh giá Điểm Nội dung thực hiện 
Điểm tự 

chấm 

3.1 

An ninh, an toàn thông tin: 

+100% Máy tính giáo viên, phục vụ công tác quản lí cài 

đặt phần mềm diệt virus bản quyền 3 

100% máy tính phục vụ quản lý, giáo viên cài 

đặt phần mềm diệt virus BKAV bản quyền. 

100% máy tính HS sử dụng Kaspersky miễn 

phí. 

3 

+ 100% máy tính học sinh có phần mềm diệt virus (bản 

quyền hoặc miễn phí) 

3.2 

 

Hệ thống điện đảm bảo đáp ứng đủ công suất sử dụng hệ 

thống trang thiết bị CNTT và các trang thiết bị khác. 

Hệ thống camera giám sát hoạt động hiệu quả, ổn định; có 

hệ thống màn hình quản lý, theo dõi tập trung hình ảnh của 

các camera. 

3 

- Hệ thống điện đảm bảo đáp ứng. 

- Hệ thống camera 22 mắt đảm bảo hoạt động 

ổn định, có 02 màn hình theo dõi, điều khiển tại 

phòng HT, 01 màn hình theo dõi tại phòng bảo 

vệ. 

3 

 

Bố trí phòng/vị trí lắp đặt các thiết bị quản lí mạng tập 

trung (có thể sử dụng chung với phòng khác) đảm bảo các 

điều kiện vận hành 

 

 

Bố trí hệ thống mạng bao gồm: 

- - Moderm đặt tại phòng Bảo vệ 

- Các switch đặt tại các cầu thang các dãy nhà 

 

IV NHÓM ĐIỂM THƯỞNG 5  5 

1 
Có học sinh đạt giải trong kỳ thi về công nghệ thông tin 

hoặc ứng dụng công nghệ thông tin cấp Quận, Thành phố, 

Quốc gia. 

2 Không có nội dung 0 

 2 
Có giáo viên, nhân viên ứng dụng công nghệ thông tin 

hiệu quả trong các hội thi đạt giải ở các cấp. 

Giáo viên có bài giảng Elearming đạt giải các cấp. 

2 

 

 

 

Chưa diễn ra 

0 

 

 

 



 

 

 

STT Nội dung đánh giá Điểm Nội dung thực hiện 
Điểm tự 

chấm 

3 

Có sáng kiến, sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lí, giảng dạy và học tập có thể áp dụng rộng rãi 

trong các nhà trường được các cấp ghi nhận 

Có mô hình điểm về Chuyển đổi đổi số cho Quận, TP 

1 Chưa diễn ra 0 

 TỔNG ĐIỂM 100  92 

4. Đánh giá chung 

- Nhà trường tiếp tục thực hiện mô hình trường học CĐS đúng kế hoạch, đúng mô hình: thực hiện đúng các Kế hoạch, 

Quyết định, Quy chế theo quy định. Hỗ trợ GV khai thác, ứng dụng CNTT trong dạy học. Thực hiện sử dụng phần mềm mới 

quản lý HSSS điện tử, EnetViet hỗ trợ cho việc dạy học, khảo sát cuối Hk1 lớp 5. Khắc phục sự cố các thiết bị lỗi, đường 

truyền mạng lỗi, bảo trì thiết bị, thay thế sửa chữa kịp thời phục vụ công tác giảng dạy của GV; thực hiện điểm danh thông 

minh nhận diện khuôn mặt ổn định. 

- Đăng tin, cập nhật tin tức sự kiện mới nhất của nhà trường lên cổng TTĐT, fanpage nhà trường đang quản lý. 

- Kiểm tra, rà soát thông tin trong các ứng dụng hiện có như  CSDL, DGCBCCVC, QLTS, ứng dụng thu tiền không 

tiền mặt Viettel Pay, quản lý hồ sơ sổ sách điện tử. 

5. Ý kiến chỉ đạo của đ/c Hiệu trưởng 

  - Hoàn thành các nội dung công tác tháng về Trường học chuyển đổi số. 

  - Các hoạt động triển khai có hiệu quả. 

 

Nơi nhận: 

- BCĐ (để b/c); 

- Lưu VP.             

NHÂN VIÊN CNTT 

 

Nguyễn Thanh Tùng 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Thị Liễu 
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